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Câu 1: Việc đưa ra các quy định riêng thể hiện sự quan tâm đối với lao động nữ góp phần thự hiện chính sách gì của Đảng và Nhà nước ta?

A. An sinh xã hội
B. Đoàn kết dân tộc
C. Tiền lương
D. Bình đẳng giới

Câu 2: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở …………………..để sản xuất ra hàng hóa.

A. thời gian lao động xã hội cần thiết
B. thời gian lao động cá biệt

C. thời gian lao động trung bình
D. thời gian lao động nhanh

Câu 3: Đối tượng lao động có mấy loại?

A. Hai
B. Một
C. Ba
D. Bốn

Câu 4: Loại hợp đồng nào phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày của công dân?

A. Hợp đồng dân sự
B. Hợp đồng lao động
C. Hợp đồng vay mượn
D. Hợp đồng mua bán

Câu 5: Chị H là người được phân công nhiệm vụ ra chợ mua thức ăn về tổ chức tiệc cho xóm K . Vậy trong trường hợp nào sau đây thì Chị H mua hàng có lợi nhất?

A. Khi cung tăng -  Giá cả giảm
B. Khi cầu tăng- Giá cả tăng

C. Khi cung giảm - Giá cả tăng
D. Khi cung tăng - Cầu tăng
Câu 6: Phân chia các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí căn cứ vào

A. dấu hiệu vi phạm và năng lực hành vi dân sự
B. địa vị và học vấn xã hội của người vi phạm

C. đối tượng mức độ và tính chất vi phạm
D. Lỗi của chủ thể vi phạm

Câu 7: Trong các quyền dân sự của công dân quyền nào quan trọng nhất

A. Tài sản
B. Nhân thân
C. Sở hữu
D. Định đoạt

Câu 8: Người nào tàng trữ, sử dụng, vận chuyển pháo và các chất gây cháy, nổ trái phép thì .

A. Vi phạm kỉ luật
B. Vi phạm hành chính
C. Vi phạm hình sự
D. Vi phạm dân sự

Câu 9: Lên thành phố làm việc với mong muốn để thoát nghèo, nhưng Anh C thường xuyên tu tập bạn bè ăn nhậu vì không có tiền Anh C đã rủ Anh T trộm cắp tài sản. Trong một lần thực hiện hành vi trộm cắp của mình tại nhà Bà H bị chủ nhà phát hiện nên Anh C đã giết chết chủ nhà, mặc dù biết hành vi của Anh C nhưng Anh T đã im lặng và về quê. Ngoài Anh C thì Anh T đã vi phạm ?

A. kỉ luật
B. hành chính
C. hình sự
D. dân sự

Câu 10: Anh T đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu nên đâm vào Anh S đi cùng chiều, làm Anh S bị chấn thương tổn hại sức khỏe tới 31% và xe máy của Anh S bị hư hỏng nặng. Trong trường hợp này Anh K phải chịu trách nhiệm pháp lí như thế nào sau đây?

A. Hình sự và hành chính
B. Dân sự và hành chính

C. Hình sự và dân sự
D. Dân sự và kỉ luật

Câu 11: Hành vi nào sau đây không vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm bí mật về thư tín điện thoại điện tín.

A. Bạn A đọc tịn nhắn điện thoại của C
B. Bà M đọc trộm thư của con gái

C. Chị L nhờ chồng chuyển thư hộ mình
D. Em V tự ‎ ý tiêu hủy thư bị chuyển nhầm

Câu 12: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm

A. Sức lao động. đối tượng lao động, lao động

B. Sức lao động. đối tượng lao động, tư liệu lao động

C. Sức lao động. đối tượng lao động, công cụ lao động

D. Sức lao động. đối tượng lao động, dụng cụ lao động

Câu 13: “Nhà nước mở rộng quy mô giáo dục từ mầm non đến đại học tăng nhanh dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp” thuộc phương hướng nào trong chính sách giáo dục và đào tạo?

A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
B. Mở rộng quy mô giáo dục

C. Thực hiện công bằng trong giáo dục
D. Nâng cao chất lượng giáo dục

Câu 14: K làm cùng công ty với  H và trong một lần đến nhà H chơi nhìn thấy có một chiếc bình cổ qúy‎ hiếm nên H đã về rủ M tìm cách lấy trộm đem bán lấy tiền, nghi ngờ H là người lấy trộm tài sản nhà mình K nhờ S theo dõi trong lúc đang theo dõi thì thấy con gái của H đi học về nên S đã đe dọa làm cháu bé hoảng loạn vì  quá bức xúc nên chị T vợ của H đã nhờ một đám thanh niên đánh S gãy tay. Vậy ai là người vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng sưc khỏe?

A. S, H, đám thanh niên
B. Chị T , M và đám thanh niên

C. K, S, đám thanh niên
D. Chị T , S và đám thanh niên

Câu 15: Tình trạng sức khỏe – tâm lí là căn cứ để xác định

A. Các loại vi phạm pháp luật
B. Mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm

C. Lỗi cố ý và lỗi vô ý
D. Năng lực trách nhiệm pháp lí

Câu 16: Yếu tố quan trọng nhất quyết định việc tuân thủ pháp luật hay vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức là.

A. Nội dung của pháp luật
B. Ý thức con người

C. Điều kiện kinh tế
D. Giáo dục của gia đình

Câu 17: Ý nào sau đây không thuộc quyền bình đẳng trong lao động ?

A. Bình đẳng giữa những người sử dụng lao động

B. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động

C. Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động

D. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ

Câu 18: Ông A là người sản xuất lúa. Vậy theo em “ Lúa” chỉ trở thành hàng hóa khi thỏa mãn những điều kiện nào sau đây?

A. Sản phẩm của lao động, đem ra trao đổi mua- bán và có công dụng

B. Sản phẩm của lao động, đem ra trao đổi mua- bán và  có giá cả

C. Sản phẩm của lao động, đem ra trao đổi mua- bán và có giá trị nhất định

D. Sản phẩm của lao động, đem ra trao đổi mua- bán và tồn tại hai thuộc tính

Câu 19: Người bị khởi tố hình sự theo quyết định khởi tố của Cơ quan điều tra hoặc của Viện kiểm sát được gọi là

A. Bị hại
B. Bị cáo
C. Bị truy nã
D. Bị can

Câu 20: T, K , M  là bạn học chung một lớp, T thường xuyên đem bài kiểm tra của mình cho K xem thấy vậy M đã nhắc nhở nhiều lần vì sợ lực học của K sẽ giảm xuống nhưng hai bạn đã không nghe theo lại còn cho rằng M là người ích kỉ với bạn bè. Mặc dù rất buồn nhưng M cũng đã gặp và trao đổi với cô giáo chủ nhiệm lớp nhưng vì quá ưu ái cho T và K nên cô giáo đã lờ đi. Ai cần phải tố cáo trong tình huống trên ?

A. T, M và cô giáo chủ nhiệm
B. T, K, và cô giáo chủ nhiệm

C. K, M và cô giáo chủ nhiệm
D. T, K ,M và cô giáo chủ nhiệm

Câu 21: Mặc dù rất yêu nhau nhưng khi biết người yêu của mình không cùng tôn giáo Chị V đã tìm mọi cách để chia tay vì sợ ảnh hưởng đến đường công danh của bản thân về sau . Vậy Chị V đã có suy nghĩ sai về

A. Bình đẳng dân tộc
B. Bình đẳng trong tình yêu

C. Bình đẳng tôn giáo
D. Bình đẳng trong hôn nhân

Câu 22: Người có quyền tố cáo.

A. Chỉ có công dân
B. Chỉ có tổ chức
C. Cá nhân , tổ chức
D. Can bộ. Công chức

Câu 23: Anh M là nhân viên kế toán của công ty X tại Đà Nẵng trong đợt giao dịch mua hàng với một công ty ở Hà Nội , anh M đã thanh toán tiền hàng cho công ty bằng cách ra ngân hàng chuyển khoản . Vậy Anh M  đã áp dụng chức năng nào sau của đây của tiền tệ?

A. Phương tiện cất trữ
B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện thanh toán
D. Tiền tệ thế giới

Câu 24: Thị trường bao gồm những yếu tố nào sau đây ?

A. Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa
B. Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán

C. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán
D. Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả

Câu 25: Hành vi nào dưới đây là vi phạm hành chính?

A. Tự ý nghỉ việc
B. Buôn bán hàng giả

C. Thuê xe quá thời hạn hợp đồng
D. Buôn bán ma túy

Câu 26: Quyền và nghĩa vụ của công dân không tự phát sinh, thay đổi hay chấm dứt nếu không có một văn bản, quyết định …………. Của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

A. thi hành pháp luật
B. áp dụng pháp luật
C. tuân thủ pháp luật
D. sử dụng pháp luật

Câu 27: Anh T sắp được đề bạt lên chức Trưởng phòng, Chị C ghen ghét đố kị đã tung tin nói xấu không đúng sự thật về Anh T thấy thế H là em ruột của Anh T đã thuê Anh K đánh Chị C sưng tím mặt. Chi V là vợ của Anh H đã chụp hình bôi nhọ nhân phẩm của Chị C lên mạng xã hội. Biết được sự việc Anh T đã trách vợ chồng Anh H làm hỏng việc lớn của mình. Ai vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ danh dự nhân phẩm của công dân?

A. Anh T, Chị C, Chị V
B. Anh T, vợ chồng H, C và V

C. Anh T và vợ chồng H, Anh K
D. Chị C , Chị V

Câu 28: Pháp luật quy định công dân Việt nam mà đặc biệt là nam giới đủ từ 18 tuổi đến 25 tuổi phải tham gia nghĩa vụ quân sự thể hiện sự bình đẳng của công dân trong việc

A. thực hiện nghĩa vụ
B. chịu trách nhiệm pháp lí

C. chịu trách nhiệm kỉ luật
D. thực hiện quyền

Câu 29: Bình đẳng giữa các dân tộc là.

A. Các dân tộc trong cùng một Quốc gia đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng bảo vệ và tạo điều kiện phát triển

B. Các dân tộc trong một Quốc gia đều phải có đại biểu trong bộ máy Nhà nước

C. Các dân tộc trong một Quốc gia đều bình đẳng với nhau về mọi quyền lợi được hưởng và nghĩa vụ phải thực hiện

D. Các dân tộc trong cùng một Quốc gia đều có điều kiện sống, học tập và hưởng thụ như nhau

Câu 30: Anh C kể với anh T về việc Chị M đã bịa đặt nói xấu Anh T trên facebook. Tức giận Anh T đã rủ Anh Q đánh Chị M gãy tay để cảnh cáo. Trong trường hợp này ai vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng sức khỏe của công dân?

A. Anh T và Anh Q
B. Anh C và Anh Q
C. Anh C và Anh T
D. Chi M  và Anh C

Câu 31: Việc pháp luật chỉ rõ cách thức để công dân thực hiện quyền, trình tự và thủ tục pháp lí là biểu hiện

A. vai trò của pháp luật
B. đặc trưng của pháp luật

C. chức năng của pháp luật
D. nhiệm vụ của pháp luật

Câu 32: Bà S thuê Anh H phun thuốc trừ sâu cho vựa rau cạnh trường Tiểu học L. Thấy gió thổi mạnh lại đúng lúc các cháu tham gia hoạt động ngoài trời nên chồng Bà M và một số giáo viên trong trường đã ra phản đối, nhưng Bà M vẫn yêu cầu Anh H tiếp tục công việc, dẫn đến nhiều cháu phải cấp cứu vì bị ngộ độc. Vây trách nhiêm pháp lí trong tình huống trên thuộc về ai?

A. Anh H
B. Vợ chồng Bà M
C. Bà M
D. Bà M và Anh H

Câu 33: Toàn bộ thể chất và tinh thần được vận dung vào quá trình sản xuất được gọi là

A. làm việc
B. sức lao động
C. công cụ lao động
D. lao động

Câu 34: Điều chỉnh hành vi vi phạm pháp luật mang tính

A. bắt buộc, tự nguyện
B. tự giác, chủ động
C. chủ động, bắt buộc
D. bắt buộc, cưỡng chế

Câu 35: trong các quyền tự do cơ bản của công dân. Quyền đóng vai trò quan trọng nhất là

A. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe

B. quyền bất khả xâm phạm về thân thể

C. quyền bí mật, an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín

D. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Câu 36: Việc cảnh sát giao thông xử lí ông B vì lái xe máy vượt đèn đỏ và gây ra tai nạn . Thể hiện rõ đặc trưng nào dưới dây của pháp luật?

A. Tính chặt chẽ về nội dung
B. Tính quy phạm phổ biến

C. Tính chặt chẽ về hình thức
D. Tính quyền lực bắt buộc chung

Câu 37: Theo Luật Lao động thì mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là

A. nghề nghiệp
B. công việc
C. việc làm
D. thu nhập

Câu 38: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là

A. cơ sở đảm bảo trật tự xã hội và an toàn xã hội

B. cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

C. cơ sở, nguyên tắc để chống mọi diễn biến hòa bình

D. cơ sở để thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác

Câu 39: Anh K thường xuyên vắng họp cơ quan. Vậy Anh K đã vi phạm

A. Vi phạm hành chính
B. Vi phạm hình sự
C. Vi phạm dân sự
D. Vi phạm kỉ luật

Câu 40: Trong các hành vi sau

1. Học sinh đến trường để học tập

2. An tham gia nghĩa vụ quân sự

3. Nhà máy không xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường

4. Thanh tra xây dựng xử phạt đối với hành vi xây dựng trái phép

5. Anh S đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc Hội

6. Chị M và Anh N đến UBND xã đăng kí kết hôn

A. tuân thủ pháp luật 1,2,4
B. thi hành pháp luật 2,3,6

C. áp dụng pháp luật 1, 4,6
D. sử dụng pháp luật 1,5,6

----------- HẾT ----------
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